
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,985,216,056

Chị Kim Võ ( Tiền Giang) ủng hộ KTX 500,000 2,985,716,056

Chi phí ngày 01/07/2016 670,000 2,985,046,056

Chị Mai (Xóm Củi) ủng hộ KTX 2,000,000 2,987,046,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/7/16 (384ph). 768,000 2,987,814,056

Chi phí ngày 02/07/2016 2,100,000 2,985,714,056

Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,985,914,056

Chị DTHa CMTX T7 500,000 2,986,414,056

Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000 2,987,414,056

Chị Khuulanhuong CMTX T7 200,000 2,987,614,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 05/7/16 (353ph) 706,000 2,988,320,056

Chi phí ngày 05/07/2016 2,004,000 2,986,316,056

MTQ có số GD 0607160484482001 ủng hộ KTX 500,000 2,986,816,056

Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 2,000,000 2,988,816,056

Chị Kimnhut CMTX T7 200,000 2,989,016,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/7/16 (368ph) 736,000 2,989,752,056

Chi phí ngày 07/07/2016 1,620,000 2,988,132,056

Nhóm Sưởi Ấm CMTX T7,8 : 200USD 4,520,000 2,992,652,056

Anh Phan Vi Dan ủng hộ KTX 2,000,000 2,994,652,056

Chị Van Anh CMTX T7 500,000 2,995,152,056

Anh(chị) Dung Ái Anh (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 2,996,152,056

Chị Lê Hoàng Oanh (P6-Q10) ủng hộ KTX 500,000 2,996,652,056
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Anh Tăng Quân Nam (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000 2,998,652,056

Chi phí ngày 08/07/2016 685,000 2,997,967,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/7/16 (335ph). 670,000 2,998,637,056

Chi phí ngày 09/07/2016 933,000 2,997,704,056

Anh Đặng Văn Thành (Tân Bình) ủng hộ KTX 500,000 2,998,204,056

Anh Tuyến (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 2,999,204,056

MTQ có số GD 1207160841295001 ủng hộ KTX 200,000 2,999,404,056

Anh Dao Van Vuong, chị Nguyen Thi Phong ủng hộ KTX 500,000 2,999,904,056

Anh Huu Minh Do CMTX T7 500,000 3,000,404,056

Chị ADTB CMTX T7 200,000 3,000,604,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/7/16 (353ph). 706,000 3,001,310,056

Chi phí ngày 12/07/2016 1,910,000 2,999,400,056

Anh Thuận (Nhà Bè) ủng hộ KTX 3,000,000 3,002,400,056

Chi phí ngày 13/07/2016 320,000 3,002,080,056

Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 3,003,080,056

Cô Hai (P6-Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,003,580,056

Chị Phượng (Q8) ủng hộ KTX 300,000 3,003,880,056

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000 3,004,380,056

Anh Lại Anh Việt (Q10 ) ủng hộ KTX 200,000 3,004,580,056

Anh Lại Việt Phương (Q10) ủng hộ KTX 300,000 3,004,880,056

Anh Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX 300,000 3,005,180,056

Chị Kim Võ (Mỹ Tho) ủng hộ KTX 1,000,000 3,006,180,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/7/16 (355ph). 710,000 3,006,890,056

Chi phí ngày 14/07/2016 845,000 3,006,045,056
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Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 300,000 3,006,345,056

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (Q11) ủng hộ KTX 2,200,000 3,008,545,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 16/7/16 (349ph) 698,000 3,009,243,056

Chi phí ngày 16/07/2016 1,620,000 3,007,623,056

Lương kỳ 1 T7/2016 C Nga 1,000,000 3,006,623,056

Lương kỳ 1 T7/2016 A Phong 1,000,000 3,005,623,056

Lương kỳ 1 T7/2016 C Nghĩa 500,000 3,005,123,056

Lương kỳ 1 T7/2016 Tuấn Tú 2,000,000 3,003,123,056

17-07-16 Chi phí ngày 17/07/2016 530,000 3,002,593,056

18-07-16 Chi phí ngày 18/07/2016 1,031,000 3,001,562,056

Bác Liễn (Bình Tân ) ủng hộ KTX 400,000 3,001,962,056

Anh Thuận Lê (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000 3,002,462,056

Chị Thúy Võ (Đức) ủng hộ KTX 500,000 3,002,962,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 19/7/16 (362ph) 724,000 3,003,686,056

Chi phí ngày 19/07/2016 1,935,000 3,001,751,056

Anh(chị) Hoa Vo Uu ủng hộ KTX 300,000 3,002,051,056

Chi phí ngày 20/07/2016 100,000 3,001,951,056

Chị Trương Thu Nguyệt (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 200,000 3,002,151,056

Gđ Bà Diệu Giác (P7-Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,002,651,056

Chị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000 3,004,651,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/7/16 (337ph). 674,000 3,005,325,056

Chi phí ngày 21/07/2016 1,488,000 3,003,837,056

Chị Le Thi Van ANh ủng hộ KTX 500,000 3,004,337,056

Chi phí ngày 22/07/2016 637,000 3,003,700,056
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Anh Long - Chị Phượng (Q5) ủng hộ KTX 200,000 3,003,900,056

Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX 500,000 3,004,400,056

Gđ Anh Kỳ ủng hộ KTX 500,000 3,004,900,056

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/7/16  (368ph). 736,000 3,005,636,056

Chi phí ngày 23/07/2016 1,756,800 3,003,879,256

Anh Long ủng hộ KTX 300,000 3,004,179,256

Anh Le Truong Sinh ủng hộ KTX 100,000 3,004,279,256

Lãi T7 ATM 13,647 3,004,292,903

Anh Tuấn (Q6) ủng hộ KTX 500,000 3,004,792,903

Ông Bích (Cư xá Lữ Gia -Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 3,006,792,903

Lãi T7 STK 1T : đ 475,641 3,007,268,544

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/7/16 (312ph). 624,000 3,007,892,544

Chi phí ngày 26/07/2016 2,850,000 3,005,042,544

Chị Chi (Tân Bình) ủng hộ KTX 1,000,000 3,006,042,544

Anh Vo Phuoc An ủng hộ KTX 1,000,000 3,007,042,544

Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 1,000,000 3,008,042,544

Bạn Bách (SVBK) ủng hộ KTX 200,000 3,008,242,544

Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000 3,011,242,544

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/7/16 (378ph) 756,000 3,011,998,544

Chi phí ngày 28/07/2016 1,900,000 3,010,098,544

29-07-16 Chi phí ngày 29/07/2016 800,000 3,009,298,544

Anh Nguyễn Tấn Sang (Q7) ủng hộ KTX 500,000 3,009,798,544

Anh Hồ Văn Minh (Q7) ủng hộ KTX 4,000,000 3,013,798,544

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/7/16 (335ph). 670,000 3,014,468,54430-07-16
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Gđ anh Đỗ Thiện Phúc (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500,000 3,014,968,544

Chi phí ngày 30/07/2016 541,400 3,014,427,144

Anh Nhannguyenak CMTX T7 600,000 3,015,027,144

Chi lương kỳ 2 T7 Chị Nga 500,000 3,014,527,144

Chi lương kỳ 2 T7 Anh Phong 1,000,000 3,013,527,144

Chi lương kỳ 2 T7 Chị Nghĩa 500,000 3,013,027,144

Chi lương kỳ 2 T7 Tuấn Tú 2,000,000 3,011,027,144

60,587,288 34,776,200 3,011,027,144

Thu Chi Tồn

2,985,216,056

489,288 2,985,705,344

7,220,000 2,992,925,344

43,700,000 3,036,625,344

9,178,000 3,045,803,344

34,776,200 3,011,027,144

60,587,288 34,776,200 3,011,027,144
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Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/7/2016 Tiền điện kỳ 7 1 670,000 670,000

670,000

02/7/2016 Đùi gà góc tư 60 25,000 1,500,000

Hành lá 4 22,000 88,000

Ngò rí 6 8,000 48,000

Chuối 34 240,000

Bao xốp 30 3 37,000 111,000

Cà chua 5 13,000 65,000

Sả bằm 3 16,000 48,000

2,100,000

05/7/2016 Thịt vai đùi 18 70,000 1,260,000

Bắp cải 18 8,000 144,000

Susu 15 6,000 90,000

Me chua 10 25,000 250,000

Hành lá 1 30,000 30,000

Chuối 33 230,000

2,004,000

07/7/2016 Thịt xay 14 50,000 700,000

Chuối 35 7,000 245,000

Bì heo 5 23,000 115,000

Đậu hủ 400 1,200 480,000

Cà chua 5 16,000 80,000

1,620,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



08/7/2016 Cá viên basa hấp 25 23,000 575,000

Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

685,000

09/7/2016 Ớt 1 15,000 15,000

Hành ngò 6 15,000 90,000

Tỏi 1 46,000 46,000

Gừng 1 35,000 35,000

Hành tím 1 27,000 27,000

Chuối 35 7,000 245,000

Phí ĐT bàn T6 1 85,000 85,000

Phí Internet T6 1 390,000 390,000

933,000

12/7/2016 Lưỡi heo 32 50,000 1,600,000

Hành lá 1 30,000 30,000

Ớt 1 30,000 30,000

Chuối 35 7,000 245,000

Nước đá 1 5,000 5,000

1,910,000

13/7/2016 Chả cá  basa hấp 5 22,000 110,000

Chả cá  basa tươi 10 21,000 210,000

320,000

14/7/2016 Thịt xay 12 50,000                600,000                   

Chuối 35 7,000                  245,000                   

845,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



16/7/2016 Đùi gà góc tư 55 25,000                1,375,000                

Chuối 35 7,000                  245,000                   

Lương kỳ 1 T7/2016 C Nga 1,000,000                

Lương kỳ 1 T7/2016 A Phong 1,000,000                

Lương kỳ 1 T7/2016 C Nghĩa 500,000                   

Lương kỳ 1 T7/2016 Tuấn Tú 2,000,000                

6,120,000

17/7/2016 Tiền điện kỳ 8 1 530,000              530,000                   

530,000

18/7/2016 Gas 45kg 2 515,500              1,031,000                

1,031,000                

19/7/2016 Chả lụa 20 60,000                1,200,000                

Chả chiên 10 70,000                700,000                   

Rau nêm 1 5,000                  5,000                       

Hành lá 0.5 30,000                15,000                     

Ớt 0.5 30,000                15,000                     

1,935,000

20/7/2016 Phí VS T7 1 100,000              100,000                   

100,000

21/7/2016 Thịt xay 12 50,000                600,000                   

Hành lá 1 12,000                12,000                     

Ớt hiểm 1 28,000                28,000                     

Chuối 30 7,000                  210,000                   

Tương cà 4 25,000                100,000                   

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Bì heo 2.6 58,000                     

Đậu hủ 400 1,200                  480,000                   

1,488,000

22/7/2016 Tiền nước T7 1 637,000              637,000                   

637,000

23/7/2016 Chuối 30 7,000                  210,000                   

Rau nêm 1 5,000                  5,000                       

Tỏi xay 0.2 50,000                10,000                     

Phí SMS VCB T6 1 8,800                  8,800                       

Đùi gà góc tư 60 25,000                1,500,000                

Hành lá 1.5 12,000                18,000                     

Ngò rí 1 5,000                  5,000                       

1,756,800

26/7/2016 Lưỡi heo 35 45,000                1,575,000                

Tim heo (SG 5kg- ĐL 5kg) 10 30,000                300,000                   

Đùi gà góc tư (Dalat) 30 25,000                750,000                   

Tỏi xay 0.2 50,000                10,000                     

Rau nêm 1 5,000                  5,000                       

Chuối 30 7,000                  210,000                   

2,850,000                

28/7/2016 Thịt đùi 26 65,000                1,690,000                

Chuối 30 7,000                  210,000                   

1,900,000

29/7/2016 Cá viên + chả cá basa hấp 800,000                   

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



800,000

30/7/2016 Chuối 30 7,000                  210,000                   

Hành lá 0.5 30,000                15,000                     

Tỏi xay 0.2 50,000                10,000                     

Rau nêm 1 5,000                  5,000                       

Chanh 0.5 20,000                10,000                     

Ớt 0.5 30,000                15,000                     

Phí VC gia vị SG-CT 1 250,000              250,000                   

Phí chuyển tiền VCB T7 8 3,300                  26,400                     

Chi lương kỳ 2 T7 Chị Nga 500,000                   

Chi lương kỳ 2 T7 Anh Phong 1,000,000                

Chi lương kỳ 2 T7 Chị Nghĩa 500,000                   

Chi lương kỳ 2 T7 Tuấn Tú 2,000,000                

4,541,400

34,776,200Tổng cộng

Tổng

Tổng


